	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
	


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh
	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ 
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)


	1
	Đinh Triệu Mẫn
	31/08/2020
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Triệu Thị Thanh
	0869323909
	

	2
	Hoàng Hiểu Lam
	26/05/2020
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Hoàng Văn Bằng
	0961661255
	

	3
	Thái Đức Huy
	18/10/2020
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Đinh Thị Vân
	0375801561
	

	4
	Hoàng Nhật Hạ
	01/08/2020
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Lê Thị Hà
	0867440296
	

	5
	Lê Thái Dương
	03/04/2020
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Lê Thanh Bình
	0328299689
	

	6
	Hoàng Anh Khôi
	22/03/2020
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	0378588214
	

	7
	Hoàng Thùy Dương
	01/09/2020
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Đặng Thị Hoa
	0345144941
	

	8
	Phạm Thị Như Ngọc
	20/02/2020
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Lê thị Thúy
	0869063856
	

	9
	Hoàng An Nhiên
	13/10/2020
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Lê Thị Như
	0973822746
	

	10
	Hoàng Quỳnh Chi
	10/12/2020
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Trần Thị Thảo
	0969614703
	

	11
	Đặng Nguyễn Hoàng Long
	03/08/2020
	MG Phúc Tiến
	Tân Phú - Đầm Hà
	Nguyễn Thị Kính
	0392485943
	

	12
	Đặng Quyên Quyên
	17/01/2020
	MG Phúc Tiến
	Tân Phú  - Đầm Hà
	Nguyễn Thị Hiền
	0369215765
	

	13
	Hoàng Kim Linh
	24/01/2021
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Nguyễn Thị Thùy Nhung
	0342073689
	

	14
	Trần Hoàng Quỳnh Anh
	11/08/2021
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	0363502990
	

	15
	Hoàng Bảo Khang
	06/12/2021
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Hoàng Thị Trang
	0839144415
	

	16
	Nguyễn Ngọc Minh An
	11/03/2021
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Phùn Nhì Múi
	0865255918
	

	17
	Lê Khánh Dư
	10/05/2021
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Hà Thị Nhung
	0964625013
	

	18
	Mạc Văn Duy
	19/11/2021
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Trần Thị Ánh Tuyết
	0345997983
	

	19
	Đinh Như Quỳnh
	16/07/2021
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Trần Thị Huyền
	0386158411
	

	20
	Dương Tú Trinh
	19/10/2021
	MG Phúc Tiến
	Xóm Khe – Đầm Hà
	Hoàng Thị Hà Trang
	0963038521
	

	21
	Hoàng Thiên Du
	21/07/2022
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Phạm Thị Phương
	0362082119
	

	22
	Ngô Quỳnh Chi

	06/08/2022
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Bàn Thị Hà
	0869545255
	

	23
	Đinh Đức Duy
	22/08/2022
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Hoàng Thị Linh
	0965691932
	

	24
	Hoàng Gia Huy
	05/11/2022
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Nguyễn Thị Thùy Nhung
	0342073689
	

	25
	Đặng Hoàng Anh
	15/09/2022
	MG Phúc Tiến
	Tân Phú – Đầm Hà
	Nguyễn Thị Kính
	0392485943
	

	26
	Nguyễn Lâm Vũ
	18/05/2022
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Nguyễn Thị Thơi
	0968840371
	

	27
	Lưu Anh Vũ
	11/11/2022
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Đinh Thị Kiều Trang
	0364284756
	

	28
	Đinh Thị Ngọc Ánh
	02/03/2022
	MG Phúc Tiến
	Phúc Tiến – Đầm Hà
	Đinh Văn Hùng
	0398438821
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